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NHÂN DANH 

NƯỚC C N  H   XÃ H I CHỦ N HĨ  VIỆT N M 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Ai 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Văn Xem 

Bà Trần Thị Thúy Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đức Trọn, Thư ký T a án nh n d n huy n 

Cầu     t nh Trà Vinh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tham gia 

phiên tòa: Bà Đinh Thị Mộng Cầm,  iểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 02 năm 2022  tại trụ sở T a án nh n d n huy n Cầu     t nh 

Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án d n sự thụ lý số: 885/2020/TLST - DS 

ngày 13 tháng 10 năm 2020 về vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”  theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2021/QĐXXST - DS ngày 16/12/2021 và Quyết 

định hoãn phiên t a số: 01/2022/QĐST-DS ngày 14/01/2022 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ng n hàng Thương mại cổ phần phát triển T. 

Địa ch : Số A, đường N  phường B, Quận 1, Thành phố H.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm Quốc T  chức vụ: Tổng 

giám đốc  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Huỳnh Hoàng N  chức 

vụ: Giám đốc Ng n hàng Thương mại cổ phần phát triển T - Chi nhánh t nh Vĩnh 

Long. 



 

 

 

2 

Ông Huỳnh Hoàng N ủy quyền lại cho ông Lê Anh T  chức vụ: Chuyên viên 

quan h  khách hàng  Theo văn bản ủy quyền số: 236A/2021/UQ-HDB ngày 

23/9/2021. 

 - Bị đơn:  

1  Bà Lê Thị K  sinh năm 1962 (vắng mặt) ; 

2  Ông Phan Văn K1  sinh năm 1963 (vắng mặt). 

Cùng địa ch : Ấp 4  xã Thạnh Phú  huy n Cầu     t nh Trà Vinh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Lê Thị K: Ông Phan Văn K1  sinh năm 1963  

địa ch : Ấp 4  xã T  huy n C  t nh Trà Vinh  Theo văn bản ủy quyền ngày 

23/3/2021. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Phan Hữu C  sinh năm 1983 (có đơn xin giải quyết vắng mặt). 

Địa ch : Ấp H  xã H1  huy n V  t nh Vĩnh Long  

2. Ông Phạm Hoàng Â  sinh năm 1984 (có đơn xin giải quyết vắng mặt). 

Địa ch : Ấp H  xã H1  huy n V  t nh Vĩnh Long  

N I DUN  VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên toà sơ thẩm, ông Lê Anh T là người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T trình bày:  

Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T (sau đ y gọi tắt là Ng n hàng) 

với ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K có ký hợp đồng tín dụng số: 

25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019 với nội dung: Ng n hàng cho ông Phan Văn 

K1 và bà Lê Thị K vay số tiền 1 000 000 000 đồng  mục đích vay để trồng cam  

chăm nuôi b   thời hạn vay là 12 tháng  phương thức cho vay: hạn mức tín dụng, 

cho vay số tiền là 1 000 000 000 đồng  hạn trả nợ cuối cùng ngày 05/8/2020  lãi 

suất trong hạn là 11%/năm  lãi suất quá hạn là bằng 150% lãi suất trong hạn  lãi 

chậm trả là 10%/trên số tiền lãi trong hạn; Ng n hàng đã giải ng n cho ông Phan 

Văn K1 và bà Lê Thị K bằng tiền mặt  ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K nhận tiền 

tại Ng n hàng (tại ph ng giao dịch Tam Bình  chi nhánh t nh Vĩnh Long)  giải 

ngân tiền mặt bằng hai lần  lần một giải ng n số tiền là 500 000 000 đồng vào ngày 

22/7/2019  lần hai giải ng n số tiền là 500 000 000 đồng vào ngày 05/8/2019; 

phương thức trả nợ: Trả số tiền nợ gốc chia làm hai lần trả  trả lần một vào ngày 
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22/7/2020 số tiền là 500 000 000 đồng  trả lần hai vào ngày 05/8/2020 số tiền là 

500 000 000 đồng  trả lãi thì ba tháng trả một lần trên số nợ gốc  

Để đảm bảo cho khoản vay trên  khi vay ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K có 

thế chấp cho Ng n hàng tài sản gồm thửa đất số 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 

5.135,1m2 và thửa đất số: 244  tờ bản đồ số 22  di n tích  5.908,5m2 cùng tọa lạc 

ấp H  xã H1  huy n V  t nh Vĩnh Long và tài sản gắn liền với các thửa đất trên theo 

hợp đồng thế chấp số: 20625/19MN/HĐBĐ ký ngày 19/7/2019  

Tiếp tục đến hạn trả lãi vào ngày 22/4/2020  nhưng ông Phan Văn K1 và bà 

Lê Thị K không trả đủ lãi cho Ng n hàng nên Ngân hàng đã chuyển nợ quá hạn 

vào ngày 23/4/2020. 

Từ khi vay ngày 19/7/2019 đến ngày 22/7/2020 ông Phan Văn K1 và bà Lê 

Thị K đã trã lãi cho Ng n hàng được số tiền là 83.298.430 đồng  không có trả tiền 

gốc cho Ng n hàng. 

Đến hạn trả số tiền nợ gốc vào ngày 22/7/2020 là 500 000 000 đồng và vào 

ngày 05/8/2020 trả số tiền là 500 000 000 đồng nhưng ông Phan Văn K1 và bà Lê 

Thị K không trả tiền nợ gốc cho Ng n hàng  mặc dù Ng n hàng đã nhiều lần nhắc 

nhở ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K trả nợ cho Ng n hàng. 

Tính đến ngày 10/02/2022 ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K c n nợ Ngân 

hàng tổng cộng số tiền là 1 276 482 528 đồng  trong đó số tiền gốc là 

1 000 000 000 đồng  tiền lãi trong hạn là 27 825 291 đồng  tiền lãi quá hạn là 

248 657 237 đồng  

Nay Ngân hàng yêu cầu ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K trả cho Ng n hàng 

tổng số tiền tính đến ngày 10/02/2022 là 1 276 482 528 đồng  trong đó số tiền gốc 

là 1 000 000 000 đồng  tiền lãi trong hạn là 27 825 291 đồng  tiền lãi quá hạn là 

248 657 237 đồng và yêu cầu tính lãi phát sinh kể từ ngày 11/02/2022 theo hợp 

đồng tín dụng số: 25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019 cho đến khi ông Phan Văn 

K1 và bà Lê Thị K trả hết nợ cho Ng n hàng. 

Trường hợp ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K không thực hi n hoặc thực hi n 

không đúng  không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Ng n hàng yêu cầu Cơ quan Thi 

hành án dân sự có thẩm quyền kê biên bán đấu giá đối với tài sản thế chấp gồm 

thửa đất số 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.135,1m2 và thửa đất số: 244  tờ bản đồ 

số 22  di n tích  5.908,5m2 cùng tọa lạc ấp H  xã H1  huy n V  t nh Vĩnh Long và 

tài sản gắn liền với các thửa đất trên theo hợp đồng thế chấp số: 

20625/19MN/HĐBĐ ký ngày 19/7/2019 để thu hồi nợ cho Ng n hàng. 
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Ông Phan Văn K1 (là bị đơn và là người đại diện hợp pháp của bà Lê Thị 

K) vắng mặt và có lời khai như sau: Ông K1 thừa nhận ông và vợ là bà Lê Thị K 

có vay tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T với số tiền vốn là 

1 000 000 000 đồng   hi vay tiền vợ chồng ông có thế chấp tài sản là quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp số 

20625/19MN/HĐBĐ ngày 19/7/2019. Tuy nhiên  do làm ăn thua lổ  thất bại nên 

không có khả năng thanh toán nợ cho Ng n hàng dẫn đến nợ quá hạn  Nay ông 

thống nhất cùng vợ của ông là bà Lê Thị K trả cho Ng n hàng số tiền nợ gốc là 

1 000 000 000 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số: 

25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019 đã ký cho đến khi trả xong nợ  Trường hợp 

ông và bà K không trả được nợ thì thống nhất phát mãi tài sản thế chấp theo hợp 

đồng thế chấp 20625/19MN/HĐBĐ ký ngày 19/7/2019 để trả nợ cho Ng n hàng.   

Ngoài ra  năm 2017 ông có cho hai người cháu tên là Phạm Hoàng A và 

Phan Hữu C thuê đất mỗi người thuê một thửa đất đang thế chấp  Trong đó  C thuê 

di n tích 5.135,1m
2
  giá 5 000 000đồng/công/năm  thời gian thuê là 08 năm và Ân 

thuê di n tích 5 908 5m
2
  thời gian thuê là 08 năm  Vì là họ hàng nên khi cho thuê 

ch  nói mi ng không có làm hợp đồng cho thuê và ông đã lấy đủ tiền cho thuê  Nếu 

di n tích trên bị phát mãi thì ông với hai cháu A và C sẽ tự thỏa thuận riêng  không 

yêu cầu T a án giải quyết trong vụ ki n này   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phan Hữu C có đơn xin 

vắng mặt và có lời khai như sau: Vào năm 2017 ông có nhận thuê đất của vợ 

chồng bà Lê Thị K và Phan Văn K1 thửa đất 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 

5.135,1m
2
  tọa lạc ấp H  xã H1  huy n V  t nh Vĩnh Long  mục đích thuê là để 

trồng cam; thời gian thuê là 08 năm (từ năm 2017 đến năm 2025); giá thuê đất là 

5 000 000 đồng/công/năm (công tầm cấy)  tức thửa 211 có di n tích nhà nước là 

5.135,1m
2
 nhưng là thỏa thuận thuê bằng 04 công tầm cấy với tổng số tiền 

5 000 000 đồng x 04 công = 20 000 000 đồng/năm; 08 năm x 20 000 000 đồng = 

160 000 000 đồng và ông đã giao đủ số tiền thuê 160 000 000 đồng cho vợ chồng 

bà K và ông K1 nhận đủ  Vi c thỏa thuận thuê đất ch  thỏa thuận mi ng  không có 

làm giấy tờ gì cả; khi giao tiền do ông trực tiếp giao 160 000 000 đồng cho vợ 

chồng bà Lê Thị K và Phan Văn K1 nhận đủ nhưng không có làm giấy biên nhận 

và cũng không ai chứng K. 

Ông thống nhất theo biên bản định giá ngày 20/4/2021 với số lượng c y cam 

do ông trồng trên thửa đất 211  tờ bản đồ số 22  diên tích 5 135 1m
2
 tổng số là 

2 400 c y và hoàn toàn thống nhất theo giá do Hội đồng định giá ngày 20/4/2021. 
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Ngoài ra, ông không có đầu tư gì trên đất  Ông không biết vi c bà Lê Thị K và ông 

Phan Văn K1 đã thế chấp là thửa đất 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.135,1m
2
 và 

thửa 244  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.908,5m
2
  cùng tọa lạc ấp H  xã H1  huy n V, 

t nh Vĩnh Long cho đến khi ông được T a án làm vi c với ông liên quan đến thửa 

đất trên thì ông mới biết  

Tuy nhiên, ông không khởi ki n độc lập bà Lê Thị K và ông Phan Văn K1 

trong vụ án này  ông sẽ tự thỏa thuận riêng với bà K và ông K1  Cần thiết ông sẽ 

ki n ông K1 và bà K ở một vụ ki n khác    

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Hoàng A có đơn xin 

vắng mặt và có lời khai như sau: Hi n tại ông đang thuê đất của ông K1, bà K 

thửa đất 244  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.908,5m2 do ông K1, bà K đứng tên 

quyền sử dụng đất  Vi c thuê đất ch  thỏa thuận mi ng  giá thỏa thuận 5 000 000 

đồng/công/năm  Thời gian thuê là 08 năm (từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 

2026)  Hi n tại ông trồng khoản 3 000 cây cam; ông không có ý K về vi c ông K1, 

bà K đã thế chấp thửa đất trên để đảm bảo món nợ vay tại Ng n hàng   Trường hợp 

Ngân hàng yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp  nếu giá phù hợp điều ki n kinh tế thì 

ông sẽ mua  Nếu không mua được thì ông yêu cầu được tiếp tục thuê cho đến khi 

hết hợp đồng thời gian 08 năm   

Tuy nhiên, ông không khởi ki n độc lập bà Lê Thị K và ông Phan Văn K1 

trong vụ án này  ông sẽ tự thỏa thuận riêng với bà K và ông K1 về số tiền ông thuê 

đất  Cần thiết ông sẽ ki n ông K1 và bà K ở một vụ ki n khác    

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè trình bày 

quan điểm giải quyết vụ án:  

Về vi c chấp hành pháp luật của Thẩm phán  Hội thẩm  Thư ký từ khi thụ lý 

giải quyết vụ án đến khi Hội đồng xét xử vụ án đã chấp hành đúng pháp luật tố 

tụng  Nguyên đơn đã thực hi n đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo 

quy định của pháp luật tố tụng d n sự  Bị đơn ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K 

vắng mặt từ khi thụ lý đến khi xét xử đã được tống đạt hợp l , đối với người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Phan Hữu C và ông Phạm Hoàng A có lời khai 

và có đơn xin giải quyết vắng mặt nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b 

khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng d n sự tiến hành xét xử 

vắng mặt ông K1 và bà K, ông C, ông Ân.  

Về nội dung vụ án: Vị kiểm sát viên cho rằng, ông Phan Văn K1 và bà Lê 

Thị K đã ký kết hợp đồng tín dụng số: 25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019 với 

Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T để vay số tiền là 1 000 000 000 đồng, 
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vi c các bên ký kết hợp đồng tín dụng là tự nguy n  đúng quy định pháp luật  nay 

ông K1 và bà K đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng tín dụng nên 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi ki n của Ngân hàng buộc ông K1 

và bà K trả cho Ng n hàng số tiền nợ gốc là 1 000 000 000 đồng và tiền lãi phát 

sinh theo hợp đồng đã ký kết. Đối với phần hợp đồng thế chấp số: 

20625/19MN/HĐBĐ ngày 19/7/2019 là đúng quy định pháp luật. Trường hợp ông 

K1 và bà K không trả nợ  không trả nợ đầy đủ cho Ngân hàng theo hợp đồng tín 

dụng nêu trên thì chấp nhận cho Ngân hàng có quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế 

chấp theo hợp đồng thế chấp số: 20625/19MN/HĐBĐ ngày 19/7/2019 để thu hồi 

nợ cho Ng n hàng. Ngoài ra  vị  iểm sát viên c n đề nghị Hội đồng xét xử giải 

quyết về án phí  l  phí theo quy định của pháp luật   

NHẬN ĐỊNH CỦ  T   ÁN: 

 [1] Về tố tụng:  

Về thẩm quyền giải quyết và quan h  pháp luật tranh chấp: Căn cứ vào yêu 

cầu khởi ki n của nguyên đơn  xét thấy hợp đồng vay vốn ký kết giữa nguyên đơn 

với bị đơn là nhằm bổ sung vốn trồng cam và chăn nuôi b   bị đơn ở địa ch  Ấp 4, 

xã Thạnh Phú  nay chuyển sang ở địa ch  Ấp 3, Thạnh Phú  cùng huy n Cầu     

Trà Vinh, nên Hội đồng xét xử xác định đ y là tranh chấp về d n sự  quan h  tranh 

chấp của vụ án là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” và thuộc thẩm quyền giải quyết 

của T a án nh n dân huy n Cầu     t nh Trà Vinh theo quy định tại Điều 26; điểm 

a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015.  

Về quá trình tống đạt các văn bản của T a án: Từ khi thụ lý vụ án đến khi 

tiến hành phiên t a xét xử sơ thẩm  T a án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố 

tụng cho bị đơn ông K1 và bà K đúng theo quy định của pháp luật tố tụng d n sự 

nhưng ông K1 và bà K vẫn vắng mặt không có lý do; đối với người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan là ông Phan Hữu C và ông Phạm Hoàng A có lời khai và có đơn 

xin giải quyết vắng mặt nên căn cứ vào điểm Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng d n sự  Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan là phù hợp quy định pháp luật.  

 [2] Xét yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn  Hội đồng xét xử xét thấy:  

Về tính hợp pháp của hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp: Hợp đồng 

vay vốn số: 25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019 và hợp đồng thế chấp số: 

20625/19MN/HĐBĐ ngày 19/7/2019 ký kết giữa Ng n hàng với ông K1, bà K là 
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hoàn toàn tự nguyên  tu n thủ các quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng 

được quy định tại Điều 116  117  119  317  463 của Bộ luật d n sự 2015; đối với 

hợp đồng thế chấp đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy 

định của pháp luật nên các hợp đồng trên hợp pháp và có hi u luật pháp luật; các 

bên phải có trách nhi m thực hi n các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng   

Về quá trình thực hi n hợp đồng: Sau khi ký kết hợp đồng vay vốn  Ng n 

hàng đã thực hi n đúng các thỏa thuận trong hợp đồng  đã thực hi n vi c giải ng n 

theo cam kết cho ông K1 và bà K số tiền 1.000 000 000đồng  Tuy nhiên  ông K1 

và bà K đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo kỳ hạn đã cam kết  từ khi vay cho đến nay 

ông K1 và bà K ch  trả được số tiền lãi là 83 298 430 đồng và không có trả tiền gốc 

cho Ngân hàng mặc dù Ng n hàng đã nhiều lần nhắc nhở  Do đó  vi c Ng n hàng 

yêu cầu ông K1 và bà K trả số tiền nợ tính đến ngày 10/02/2022 với tổng số tiền là 

1 276 482 528 đồng  trong đó số tiền gốc là 1 000 000 000 đồng  tiền lãi trong hạn 

là 27 825 291 đồng  tiền lãi quá hạn là 248 657 237 đồng là phù hợp theo quy định 

tại khoản 2 Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010  Điều 7  khoản 2 Điền 8 Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n 

dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi  lãi suất  phạt 

vi phạm; Điều 466 Bộ luật d n sự 2015 nên Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn. 

Về mức lãi suất mà phía bị đơn ông K1 và bà K phải trả cho nguyên đơn 

Ngân hàng kể từ ngày tiếp theo (ngày 11/02/2022) trên số nợ gốc chưa thanh toán 

cho đến khi thanh toán xong nợ gốc: Áp dụng Án l  số 08/2016/AL được Hội đồng 

Thẩm phán T a án nh n dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016  thì kể 

từ ngày tiếp theo (ngày 11/02/2022), ông K1 và bà K phải tiếp tục chịu khoản tiền 

lãi đối với khoản tiền nợ gốc chưa thanh toán cho đến khi thanh toán xong theo 

mức lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn số: 

25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019. 

Đối với yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ của nguyên đơn Ng n 

hàng: Như nhận định phần trên  hợp đồng thế chấp số: 20625/19MN/HĐBĐ ngày 

19/7/2019 ký kết giữa Ng n hàng với ông K1 và bà K là hợp pháp và có hi u luật 

pháp luật; thửa đất số 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.135,1m2 và thửa đất số: 

244  tờ bản đồ số 22  di n tích  5.908,5m2 cùng tọa lạc ấp H  xã H1  huy n V  t nh 

Vĩnh Long là đất chuyên trồng lúa nước  thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông K1 

và bà K  Trong quá trình giải quyết vụ án  ông K1 (là bị đơn  là người đại di n hợp 

pháp của bà K) cũng đồng ý cho Ng n hàng được quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành 
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án dân sự phát mãi tài sản thế chấp là thửa đất số 211  thửa đất 244 và tài sản gắn 

liền với đất để thu hồi nợ cho Ngân hàng trong trường hợp ông K1 và bà K không 

thực hi n hoặc thực hi n không đúng  không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ  Do đó, Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi ki n này của nguyên đơn Ng n hàng 

 [3] Quá trình giải quyết vụ án T a án nh n dân huy n Cầu    ủy thác cho 

Tòa án nhân huy n Vũng Liêm  t nh Vĩnh Long tiến hành thẩm định tài sản thế 

chấp và vi c thẩm định được thực hi n vào ngày 20/4/2021  Từ đó  biết được hai 

thửa đất trên vào năm 2017 ông K1 và bà K đã cho ông Phan Hữu C thuê thửa đất 

211  tờ bản đồ số 22  diên tích 5.135,1m
2
; ông Phạm Hoàng A thuê thửa đất 244  tờ 

bản đồ số 22  di n tích 5.908,5m2  Cả ông C và ông A đều khai nhận thời gian thuê 

hai thửa đất trên là 08 năm  giá thuê 5 000 000 đồng/công/năm  mục đích thuê là 

để trồng cam đã giao tiền cho ông K1, bà K nhận đủ  Tuy nhiên  ông C và ông A 

đều không có ý K về vi c yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp hai thửa đất 211 và 

244  cũng không yêu cầu T a án giải quyết đối với số tiền thuê c n lại do chưa 

thực hi n xong hợp đồng  Đồng thời  ông C và A sẽ thỏa thuận riêng với ông K1, 

bà K về số tiền thuê c n lại  Nếu không thỏa thuận được sẽ khởi ki n ở một vụ án 

khác. Xét thấy  năm 2017 ông K1, bà K cho ông A thuê thửa 244 và ông C thuê 

thửa 211;  đến năm 2019 thì ông K1, bà K dùng hai thửa đất để thế chấp để đảm 

bảo cho khoản nợ vay Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T cho Hợp đồng 

vay số 25857/19MN/HĐTD ngày 19/7/2019  trong khi thời gian cho thuê chưa hết  

Tuy nhiên  cả ông Ân và ông C đều có ý K thỏa thuận riêng với ông K1 và bà K 

nên không yêu cầu giải quyết trong vụ ki n này là hoàn toàn tự nguy n  không trái 

pháp luật  Do đó  Hội đồng xét xử không xem xét, ông C và ông A có quyền khởi 

ki n ông K1 và bà K ở vụ ki n dân sự khác khi có yêu cầu   

[4] Về án phí d n sự sơ thẩm:  

Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí T a án  Ông K1 và bà K phải chịu số tiền là 50.294.475 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn được T a án 

chấp nhận  Ngân hàng không phải chịu án phí d n sự sơ thẩm; hoàn trả cho Ngân 

hàng số tiền tạm ứng đã nộp là 21.550 000 đồng theo biên lai thu tiền số: 0001790 

ngày 13/10/2020 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n Cầu     

[5] Xét ý kiến của Vị kiểm sát viên là có cơ sở chấp nhận  

[6] Về chi phí thẩm định: Tổng số tiền chi phí thẩm định  định giá tài sản là 

1.300.000 đồng  số tiền này phía nguyên đơn đã tạm nộp và chi cho vi c thẩm 
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định  định giá tài sản xong  bị đơn phải hoàn trả lại cho nguyên đơn toàn bộ chi phí 

thẩm định  định giá với số tiền 1.300.000 đồng   

 [7] Các đương sự được quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp 

luật  

Vì các lẽ trên; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn cứ vào Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 39, Điều 72  Điều 147, 

Điều 157  Điều 227  Điều 228  Điều 271 và Điều 273 của  Bộ luật tố tụng d n sự 

năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 116  117  119  khoản 1 Điều 299  Điều 317  Điều 319  

Điều 320  Điều 323, Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật d n sự năm 2015;  

Căn cứ vào khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Thẩm phán T a án nh n dân tối cao hướng dẫn một số quy định của pháp 

luật về lãi  lãi suất  phạt vi phạm; 

Căn cứ vào Án l  số: 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán T a án nh n 

dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016; 

Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí T a án  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát 

triển T.  

Buộc ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng 

Thương mại cổ phần phát triển T tổng số tiền gốc và lãi c n thiếu tính đến ngày 

10/02/2022 là 1 276 482 528 đồng  trong đó số tiền gốc là 1 000 000 000 đồng  

tiền lãi trong hạn là 27 825 291 đồng  tiền lãi quá hạn là 248 657 237 đồng.  

 ể từ ngày 11/02/2022, ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K c n phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất 

mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số: 25857/19MN/HĐTD ngày 

19/7/2019 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này  Trường hợp trong hợp 

đồng tín dụng  các bên có thỏa thuận về vi c điều ch nh mức lãi suất cho vay theo 

từng thời kỳ của ng n hàng cho vay thì lãi suất mà ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị 
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K phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết định của T a án cũng 

sẽ được điều ch nh cho phù hợp với sự điều ch nh lãi suất của ng n hàng cho vay. 

Trường hợp ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K không thực hi n hoặc thực 

hi n không đúng  không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng Thương mại cổ 

phần phát triển T có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án d n sự có thẩm quyền kê 

biên bán đấu giá đối với tài sản thế chấp là: thửa đất 211  tờ bản đồ số 22  di n tích 

5.135,1m
2
 và thửa 244  tờ bản đồ số 22  di n tích 5.908,5m

2
  cùng tọa lạc ấp H, xã 

H1  huy n V  t nh Vĩnh Long và tài sản gắn liền với các thửa đất trên để ưu tiên 

thanh toán số nợ vay. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K phải 

chịu 50.294.475 đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T không phải 

chịu án phí, hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T 21.550.500 

đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001790 

ngày 13/10/2020 của Chi cục Thi hành án d n sự huy n Cầu     t nh Trà Vinh.  

3. Về chi phí thẩm định: Buộc ông Phan Văn K1 và bà Lê Thị K phải hoàn 

trả lại cho nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển T toàn bộ chi phí 

thẩm định  định giá với số tiền 1 300.000 đồng   

4. Các đương sự có mặt tại phiên t a có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt thời hạn trên được tính từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết tại nơi cư trú  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án d n sự  người phải thi hành án d n sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7  7a  7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự  thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự  

Nơi nhận:    
- TAND t nh Trà Vinh;                                           

- V SND huy n Cầu   ; 

- Chi cục THADS huy n Cầu   ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án    

             

                                               

TM. H I ĐỒN  XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌ  PHIÊN T   
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